
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 6/2 HÁU KHẢ XUÂN ÁI 12/03/2011 x 5/3

2 6/2 LƯU TUẤN BẢO 14/03/2011 5/4

3 6/2 LIỄU MINH CHÂU 13/07/2011 x 5/5

4 6/2 LƯU GIA DINH 28/02/2011 x 5/3

5 6/2 NGÔ NHÂN DŨNG 20/04/2011 5/4

6 6/2 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 26/04/2011 x 5/4

7 6/2 DIỆP TUẤN ĐỨC 23/09/2011 5/4

8 6/2 DƯƠNG PHÚ HÀO 06/03/2011 5/3

9 6/2 HỒNG VĨ HÀO 14/10/2011 5/5

10 6/2 NGUYỄN VƯƠNG BẢO HÂN 16/06/2011 x 5/4

11 6/2 LƯU GIA HÂN 28/02/2011 x 5/3

12 6/2 PHẠM THANH HIẾU 28/10/2011 5/3

13 6/2 VÒNG MINH HOA 05/02/2011 5/4

14 6/2 ĐÀO DIỄN HÙNG 21/10/2011 5/3

15 6/2 ĐÀM VĨNH KHANG 14/10/2011 5/5

16 6/2 NGUYỄN LỮ MINH KHOA 10/12/2011 5/3

17 6/2 NGÔ NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 16/04/2011 5/4

18 6/2 TÔ TUẤN KIỆT 11/02/2011 5/4

19 6/2 TRỊNH TUẤN KIỆT 20/08/2011 5/5

20 6/2 VĂN Y KỲ 23/08/2011 x 5/3

21 6/2 HOÀNG TRÚC LÊ 24/02/2011 x 5/3

22 6/2 LÊ MAI NGỌC LỢI 07/06/2011 x 5/5

23 6/2 TĂNG CẨM LƯƠNG 23/03/2011 5/5

24 6/2 BÀNH QUÝ LƯƠNG 24/05/2011 5/3

25 6/2 TRẦN HỮU MINH 15/03/2011 5/3

26 6/2 SÚ MỸ NHI 25/07/2011 x 5/4

27 6/2 ĐÀO NGUYÊN BẢO NHƯ 15/02/2011 x 5/5

28 6/2 ĐINH HOÀNG PHÁT 16/08/2011 5/5

29 6/2 VŨ MINH PHỔ 20/10/2011 5/5

30 6/2 CHÂU TÀI THÀNH 24/07/2011 5/4

31 6/2 ĐỖ NGỌC THẢO 21/01/2011 x 5/4

32 6/2 LƯU GIA THỊNH 13/04/2011 5/4

33 6/2 LƯU VĨNH THUẬN 14/06/2011 5/7

34 6/2 VÕ NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 21/05/2011 x 5/3

35 6/2 LƯU ĐÌNH VỸ 11/07/2011 5/4

36 6/2 ĐÀM BẢO XƯƠNG 01/05/2011 5/4

37 6/2 HUỲNH KIM YẾN 29/01/2011 x 5/3
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